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BÁO CÁO
Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2024 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Để có cơ sở và căn cứ xây dựng Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với người thuộc hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Nam, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất phương án ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với người thuộc hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Nam, cụ thể như sau:

I. Đánh giá công tác quản lý Chương trình
1. Kết quả xây dựng chính sách quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình
Nhận thức được vai trò quan trọng của việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ thuộc Chương trình nhằm góp phần tích cực vào việc giữ vững ổn định chính trị, xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội và tăng trưởng kinh tế bền vững.

1.1. Văn bản quy phạm pháp luật
- Trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
- Ban hành Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

1.2. Văn bản quản lý, điều hành

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản:

- Quyết định số 1607/QĐ-UBND ngày 09/9/2021 về việc thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025.

- Kế hoạch số 2491/KH-UBND ngày 28/10/2021 triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23 tháng 6 năm 2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

- Kế hoạch số 3246/KH-UBND ngày 24/11/2021 triển khai, thực hiện Kết luận số 92-KL/TW ngày 05 tháng 11 năm 2020 của Bộ Chính trị “về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012- 2020” trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
- Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 16/3/2022 về việc thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025 (gồm Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới), trong đó đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban.
- Kế hoạch số 694/KH-UBND ngày 17/3/2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
- Kế hoạch số 1963/KH-UBND ngày 28/7/2022 tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

- Kế hoạch số 2221/KH-UBND ngày 22/8/2022 truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

- Kế hoạch số 2502/KH-UBND ngày 19/9/2022 về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022.

- Kế hoạch số 777/KH-UBND ngày 21/4/2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

- Kế hoạch số 237/KH-UBND ngày 06/02/2024 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

1.3. Chính sách hỗ trợ đặc thù của tỉnh

- Hỗ trợ người thuộc hộ gia đình cận nghèo 30% mức đóng bảo hiểm y tế (ngoài 70% phần Ngân sách Trung ương đã hỗ trợ).
- Hỗ trợ thành viên trong hộ nghèo 300.000 đồng/nhân khẩu nhân dịp Tết Nguyên đán hàng năm.
- Hỗ trợ mỗi hộ nghèo 500.000 đồng/hộ và 10kg gạo để ăn Tết (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Nam thực hiện).

- Hỗ trợ người trong hộ nghèo có ít nhất một thành viên trong hộ là người có công với cách mạng đang hưởng chính sách trợ cấp ưu đãi hằng tháng trừ những người có mức thu nhập hằng tháng cao hơn mức chuẩn nghèo theo quy định của Chính phủ (cấp đủ cho những thành viên không có nguồn thu nhập hằng tháng hoặc cấp thêm phần thiếu hụt cho thành viên để thu nhập bằng mức 1.550.000 đồng/người/tháng đối với khu vực nông thôn, 2.050.000 đồng/người/tháng đối với khu vực thành thị). 

2. Công tác điều hành, phối hợp trong quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình
Tổ chức bộ máy quản lý và chỉ đạo điều hành thực hiện Chương trình được thành lập và củng cố từ cấp tỉnh đến cơ sở. Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025 (Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 16/3/2022 của UBND tỉnh); Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc liên quan đến quản lý và tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.
Các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo giảm nghèo hoặc Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia; ban hành quy chế tổ chức triển khai thực hiện tại địa phương. Căn cứ vào Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm và hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, hàng năm 06/06 huyện, thị xã, thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định.

3. Hoạt động truyền thông, thông tin và theo dõi, giám sát, đánh giá Chương trình
Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh nhằm làm chuyển biến nhận thức của cán bộ và Nhân dân về công tác giảm nghèo, ngoài việc đăng tải tin bài trên các phương tiện thông tin đại chúng, các nội dung chính sách cho người nghèo còn được triển khai theo hình thức tập huấn, phổ biến kinh nghiệm làm kinh tế, chuyển giao công nghệ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của từng địa phương, từng ngành. Hiện nay các chính sách đối với người nghèo, hộ nghèo đã cơ bản được Nhân dân biết và quan tâm; các mô hình kinh tế đang được nhiều hộ nghiên cứu ứng dụng nhằm thoát nghèo bằng chính sự nỗ lực của bản thân hộ nghèo, từng bước tạo sự bền vững khi thoát nghèo.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể các cấp trong tỉnh (Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên) đã thể hiện được vai trò, trách nhiệm của mình trong tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững: Làm tốt công tác vận động nhân dân, các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp tham gia ủng hộ các phong trào từ thiện, nhân đạo; tập trung chỉ đạo phong trào thi đua lao động sản xuất để hỗ trợ, giúp đỡ trực tiếp người nghèo, hội viên của tổ chức mình tự vươn lên thoát nghèo, cải thiện đời sống.

4. Đánh giá tình hình thực hiện công tác báo cáo, giám sát, đánh giá định kỳ
Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện đầy đủ các báo cáo định kỳ hàng năm, chuyên đề và đột xuất theo yêu cầu của Trung ương. Công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác giảm nghèo được thực hiện thường xuyên. Công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm được thực hiện cơ bản đảm bảo chính xác, phản ánh đúng thực trạng nghèo của địa phương.
Thông qua công tác giám sát và đánh giá đã góp phần nâng cao hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước về các chương trình, dự án giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, triển khai thực hiện các nguồn vốn hỗ trợ giải quyết việc làm ở địa phương để tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, các chính sách hỗ trợ giảm nghèo và an sinh xã hội, vươn lên thoát nghèo và thoát nghèo bền vững. Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia cấp huyện và Ban quản lý cấp xã đều xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm về việc thực hiện các chương trình, dự án giảm nghèo trên địa bàn quản lý; từ đó nắm bắt được tình hình và kết quả triển khai các nguồn vốn, xác định những khó khăn, vướng mắc để kịp thời có giải pháp và kiến nghị, đề xuất lên cấp trên chỉ đạo tháo gỡ. Bên cạnh đó, các cấp, ngành đã quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh và khuyến khích công tác kiểm tra, giám sát của cộng đồng nhằm đảm bảo tính công khai, chặt chẽ, minh bạch, lựa chọn đúng đối tượng thụ hưởng theo quy định. 

5. Công tác chấp hành chế độ giám sát của cơ quan dân cử

Thực hiện Kế hoạch chi tiết số 345/KH-ĐGS ngày 24/11/2022 của Đoàn giám sát của Quốc hội giám sát chuyên đề “về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030”; Quyết định số 02/QĐ-ĐĐBQH ngày 18/4/2023 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam về thành lập Đoàn giám sát “về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Hà Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Báo cáo số 90/BC-UBND ngày 19/5/2023 báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 24/2021/QH15 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Báo cáo số 93/BC-UBND ngày 22/5/2023 về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

II. Tình hình huy động, phân bổ và sử dụng vốn

Năm 2021, tỉnh Hà Nam được Trung ương phân bổ 734 triệu đồng từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và được chuyển nguồn sang năm 2022 để triển khai thực hiện. 
Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định phân bổ kinh phí cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo và Tiểu dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện theo đúng quy định. Tuy nhiên, do điều kiện thực tế tại địa phương nên không triển khai thực hiện được trong năm 2022 và không được chuyển nguồn sang năm 2023. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh nộp trả lại Ngân sách nhà nước 734 triệu đồng theo quy định. 

Từ năm 2022, tỉnh Hà Nam thực hiện tự chủ ngân sách có điều tiết về Trung ương nên không được phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững từ nguồn ngân sách Trung ương. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng dự toán kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh. Tuy nhiên năm 2022, năm 2023, năm 2024 chưa bố trí được kinh phí thực hiện Chương trình.
Kinh phí được cấp từ nguồn ngân sách địa phương cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực giảm nghèo trong 03 năm 2021, 2022, 2023 là 250,734 triệu đồng; năm 2024, kinh phí được cấp thực hiện Chương trình là 70 triệu đồng (thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo).
III. Kết quả thực hiện mục tiêu của Chương trình
1. Kết quả thực hiện mục tiêu của Chương trình

- Chỉ tiêu giao: Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều duy trì mức giảm 0,53%/năm, phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều trên địa bàn toàn tỉnh giảm còn 1,56% (Hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 là: Tổng số hộ nghèo: 10.327 hộ; Tỷ lệ hộ nghèo: 3,69%; Tổng số hộ cận nghèo: 9.875 hộ; Tỷ lệ hộ cận nghèo: 3,53%).
- Kết quả thực hiện năm 2022: 
+ Tổng số hộ nghèo: 7.571 hộ (giảm 2.756 hộ so với năm 2021); tỷ lệ hộ nghèo: 2,69% (giảm 1,00% so với năm 2021); tỷ lệ hộ nghèo giảm vượt kế hoạch đã đề ra 0,46%.

+ Tổng số hộ cận nghèo: 7.528 hộ (giảm 2.347 hộ so với năm 2021); tỷ lệ hộ cận nghèo: 2,67% (giảm 0,86% so với năm 2021).

- Kết quả thực hiện năm 2023:

+ Tổng số hộ nghèo: 5.915 hộ (giảm 1.656 hộ so với năm 2022); tỷ lệ hộ nghèo: 2,11% (giảm 0,58% so với năm 2022, =290% kế hoạch được giao); tỷ lệ hộ nghèo giảm vượt kế hoạch đã đề ra 0,38%.

+ Tổng số hộ cận nghèo: 6.200 hộ (giảm 1.328 hộ so với năm 2022); tỷ lệ hộ cận nghèo: 2,21% (giảm 0,56% so với năm 2022).

- Kết quả thực hiện năm 2024 (báo cáo sơ bộ):
 + Tổng số hộ nghèo: 4.670 hộ (giảm 1.245 hộ so với năm 2023); tỷ lệ hộ nghèo: 1,65% (giảm 0,46% so với năm 2023); tỷ lệ hộ nghèo giảm vượt kế hoạch đã đề ra 0,31% (=207% kế hoạch).

+ Tổng số hộ cận nghèo: 5.325 hộ (giảm 875 hộ so với năm 2023); tỷ lệ hộ cận nghèo: 1,88% (giảm 0,33% so với năm 2023).

* Đánh giá kết quả thực hiện so với mục tiêu giao giai đoạn 2021-2025: Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2024 trên địa bàn tỉnh giảm còn 1,65%, đạt 95,8% kế hoạch giao giai đoạn 2021-2025. Dự kiến kết quả chính thức sẽ đạt chỉ tiêu giai đoạn 2021-2025.
2. Kết quả thực hiện các dự án, tiểu dự án của Chương trình

Từ năm 2022, tỉnh Hà Nam thực hiện tự chủ ngân sách có điều tiết về Trung ương nên không được phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững từ nguồn ngân sách Trung ương. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng dự toán kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Tuy nhiên năm 2022, năm 2023, năm 2024 chưa bố trí được kinh phí thực hiện Chương trình. 
Kinh phí được cấp từ nguồn ngân sách địa phương cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực giảm nghèo trong 03 năm 2021, 2022, 2023 là 250,734 triệu đồng; năm 2024, kinh phí được cấp thực hiện Chương trình là 70 triệu đồng (thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo).

IV. Kết quả thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội

1. Chính sách hỗ trợ về giáo dục và đào tạo
Thực hiện Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Năm 2021, số học sinh được miễn, giảm học phí và các khoản đóng góp là 3.854 học sinh với kinh phí thực hiện là 969 triệu đồng. Số học sinh thuộc hộ cận nghèo được giảm học phí và các khoản đóng góp là 2.520 học sinh, với kinh phí thực hiện là 388 triệu đồng. Năm 2022, số học sinh được miễn, giảm học phí và các khoản đóng góp là 4.825 học sinh với kinh phí thực hiện là 3.496 triệu đồng. Số học sinh thuộc hộ cận nghèo được giảm học phí và các khoản đóng góp là 2.780 học sinh, với kinh phí thực hiện là 1.289 triệu đồng. 

Trong năm 2023, số học sinh được miễn, giảm học phí và các khoản đóng góp là 2.760 học sinh với kinh phí thực hiện là 3.290 triệu đồng. Số học sinh thuộc hộ cận nghèo được giảm học phí và các khoản đóng góp là 3.390 học sinh, với kinh phí thực hiện là 2.020 triệu đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, số học sinh được miễn, giảm học phí và các khoản đóng góp là 4.562 học sinh với kinh phí thực hiện là 2.494 triệu đồng. Số học sinh thuộc hộ cận nghèo được giảm học phí và các khoản đóng góp là 2.927 học sinh, với kinh phí thực hiện là 1.251 triệu đồng.

2. Chính sách hỗ trợ về y tế
Thực hiện Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ, người nghèo được chăm sóc tốt về sức khoẻ, khi ốm đau được khám chữa bệnh. Năm 2021, toàn tỉnh đã thực hiện mua và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 5.519 người thuộc hộ nghèo, với tổng kinh phí là 4,44 tỷ đồng; mua và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 11.902 người thuộc hộ cận nghèo, với tổng kinh phí là 9,576 tỷ đồng; Số lượt người nghèo được khám chữa bệnh miễn phí là 6.198 người với tổng kinh phí là 3,844 tỷ đồng; số lượt người cận nghèo được khám chữa bệnh miễn phí là 9.197 người với tổng kinh phí là 6,819 tỷ đồng. Năm 2022, toàn tỉnh mua và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 11.418 người thuộc hộ nghèo, với tổng kinh phí là 9.173 triệu đồng; mua và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 16.475 người thuộc hộ cận nghèo, với tổng kinh phí là 13.243 triệu đồng; Số lượt người nghèo được khám chữa bệnh miễn phí là 18.664 người với tổng kinh phí là 21.251 triệu đồng; số lượt người cận nghèo được khám chữa bệnh miễn phí là 21.157 người với tổng kinh phí là 23.099 triệu đồng. 

Trong năm 2023, toàn tỉnh đã thực hiện mua và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 7.820 người thuộc hộ nghèo, với tổng kinh phí là 3.150 triệu đồng; mua và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 12.811 người thuộc hộ cận nghèo, với tổng kinh phí là 5.154 triệu đồng (người thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Nam được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế: Ngân sách Trung ương 70%, ngân sách tỉnh 30%). Số lượt người nghèo được khám chữa bệnh miễn phí là 7.853 người với tổng kinh phí là 4.827,5 triệu đồng; số lượt người cận nghèo khám chữa bệnh sử dụng thẻ bảo hiểm y tế là 9.359 người với tổng kinh phí hỗ trợ khám chữa bệnh là 4.888,8 triệu đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh đã thực hiện mua và cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho 5.763 người thuộc hộ nghèo, với tổng kinh phí là 2.800 triệu đồng; mua và cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho 10.575 người thuộc hộ cận nghèo, với tổng kinh phí là 5.139 triệu đồng (người thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Nam được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT: Ngân sách Trung ương 70%, ngân sách tỉnh 30%). 

Số lượt người nghèo được khám chữa bệnh miễn phí là 9.539 người với tổng kinh phí là 20.985 triệu đồng; số lượt người cận nghèo được khám chữa bệnh miễn phí là 10.470 người với tổng kinh phí là 23.035 triệu đồng.

3. Chính sách trợ giúp pháp lý

Thông qua các hoạt động sinh hoạt câu lạc bộ, tổ chức các hình thức trợ giúp lưu động, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hoạt động trợ giúp pháp lý đã giúp cho người dân nghèo hiểu được quyền và trách nhiệm của mình trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo, các thủ tục cần thiết để người nghèo tiếp cận, thụ hưởng các chính sách giảm nghèo của nhà nước. Sở Tư pháp đã phối hợp tuyên truyền, phổ biến, trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo về các chính sách, pháp luật (năm 2021 là 69 người, năm 2022 là 140 người). Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về các quy định của pháp luật có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, đặc biệt là của người nghèo, cận nghèo... Trong năm 2023, Sở Tư pháp đã phối hợp tuyên truyền, phổ biến, trợ giúp pháp lý miễn phí cho 125 người dân thuộc hộ nghèo về các chính sách, pháp luật. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về các quy định của pháp luật có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, đặc biệt là của người nghèo, cận nghèo.

Để tiếp tục triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trong năm 2024, căn cứ Kế hoạch số 237/KH-UBND ngày 06/02/2024 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Nam, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 09/KH-STP ngày 30/01/2024 về triển khai thực hiện công tác Trợ giúp pháp lý năm 2024 trên địa bàn tỉnh, trong đó có triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo. 

- Sở Tư pháp đã phê duyệt Kế hoạch hoạt động Trợ giúp pháp lý năm 2024 trọng tâm là việc thực hiện trợ giúp pháp lý (TGPL) trong tố tụng và tăng cường trợ giúp pháp lý tại cơ sở. 

- Sở Tư pháp ban hành kế hoạch phối hợp với các Sở, ngành tổ chức tuyên truyền chính sách pháp luật cho người dân ở nông thôn. Đặc biệt tập trung vào tuyên truyền phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý ở các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao. Nội dung tập trung vào những chính sách cho người nghèo, quyền và nghĩa vụ của công dân, pháp luật đất đai, dân sự…

Để thực hiện các Nghị quyết của Đảng về xoá đói, giảm nghèo với mục tiêu nhằm bảo đảm trên 95% người dân và 100% người nghèo có nhu cầu trợ giúp được TGPL miễn phí, Trung tâm Trợ giúp pháp lý - Sở Tư pháp đã triển khai thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý, cụ thể:

+ Đẩy mạnh truyền thông, tuyên truyền mục tiêu giảm nghèo sâu rộng đến các cấp các ngành, các tầng lớp dân cư nhằm thay đổi nhận thức trong giảm nghèo, giúp người nghèo có ý thức vươn lên thoát nghèo.

+ Mở rộng và tạo điều kiện để tăng cường sự tham gia của người dân về các hoạt động của chương trình giảm nghèo. Đồng thời phát huy quyền giám sát của người dân đối với thực hiện các chính sách giảm nghèo. Tạo điều kiện cho người nghèo hiểu biết quyền, nghĩa vụ của mình, chủ động tiếp cận các chính sách trợ giúp của Nhà nước, vươn lên thoát nghèo.

+ Khảo sát nhu cầu TGPL của người dân về mức độ hiểu biết về TGPL cũng như lĩnh vực pháp luật có nhiều nhu cầu TGPL để xác định số người thuộc diện TGPL.

+ Cung cấp dịch vụ TGPL (tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng) miễn phí cho người nghèo.

+ Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về các quy định của pháp luật có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

+ Phát 10.000 tờ gấp về luật trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

+ Thực hiện truyền thông 21 buổi trợ giúp pháp lý về cơ sở cho hơn 2.756 người tham dự, tập trung các xã tỷ lệ hộ nghèo cao. 

+ Số lượt người nghèo được trợ giúp pháp lý miễn phí là 64 người, với tổng số kinh phí là 20 triệu đồng.

4. Chính sách tín dụng ưu đãi

Tín dụng chính sách xã hội đã thực sự đi vào cuộc sống, được Nhân dân đồng tình ủng hộ, làm thay đổi căn bản nhận thức của đối tượng thụ hưởng. Thông qua triển khai hoạt động tín dụng chính sách, chính quyền có điều kiện tiếp xúc nhiều hơn với người dân, nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh từ cơ sở, củng cố và tạo lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, từ đó người dân tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động, các phong trào tại địa phương.

Vốn tín dụng chính sách xã hội đã giúp giải quyết những vấn đề căn bản, thiết yếu của cuộc sống cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác, nhất là tại khu vực nông thôn, mang lại hiệu quả thiết thực về kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Các đối tượng thụ hưởng được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm; làm quen với việc vay, trả nợ ngân hàng, từng bước nâng cao trình độ quản lý sản xuất kinh doanh, trình độ quản lý vốn, mạnh dạn vay vốn và sử dụng vốn có hiệu quả; giúp nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Bên cạnh đó, thông qua các chương trình tín dụng chính sách xã hội, các đối tượng thụ hưởng có kinh phí để trang trải các chi phí đáp ứng nhu cầu thiết yếu của cuộc sống như chi phí học tập cho con em, xây nhà ở, công trình nước sạch, vệ sinh môi trường; giúp dần nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm bệnh tật, thất học và các tệ nạn xã hội; làm thay đổi cơ bản nhận thức của người nghèo và đối tượng chính sách, giúp họ thêm tự tin, tăng dần vị thế trong xã hội.

Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Hà Nam đã phối hợp với chính quyền địa phương và các hội, đoàn thể đã triển khai thực hiện chính sách ưu đãi tín dụng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Năm 2021, có 194 lượt hộ nghèo được vay vốn với doanh số cho vay: 10,091 tỷ đồng; 2.065 lượt hộ cận nghèo được vay vốn với doanh số cho vay: 104,919 tỷ đồng. Năm 2022, có 530 lượt hộ nghèo được vay vốn với doanh số cho vay: 29.500 triệu đồng; 550 lượt hộ cận nghèo được vay vốn với doanh số cho vay: 31.500 triệu đồng; số lượt học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo được vay vốn là 170 lượt với tổng số tiền vay là 6.800 triệu đồng. Trong năm 2023 đã có 185 lượt hộ nghèo được vay vốn với doanh số cho vay: 11.820 triệu đồng; đã có 347 lượt hộ cận nghèo được vay vốn với doanh số cho vay: 22.121 triệu đồng; số lượt học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo được vay vốn là 45 lượt với tổng số tiền vay là 1.800 triệu đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, đã có 38 lượt hộ nghèo được vay vốn với doanh số cho vay 2.720 triệu đồng; 123 lượt hộ cận nghèo được vay vốn với doanh số cho vay là 8.815 triệu đồng; số lượt học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo được vay vốn là 20 lượt với tổng số tiền vay là 400 triệu đồng. 

5. Các hỗ trợ khác
- Chi hỗ trợ tiền điện theo Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện; Thông tư số 190/2014/TT-BTC ngày 11/12/2014 của Bộ Tài chính về quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội cho khoảng 10.000 hộ nghèo, hộ chính sách xã hội với tổng kinh phí gần 6 tỷ đồng/năm.

- Năm 2021, Quỹ Vì người nghèo của tỉnh hỗ trợ cho 5.472 hộ nghèo với tổng số tiền hỗ trợ là 2.736.000.000 đồng (500.000 đồng/hộ); Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, tỉnh đã thăm tặng quà cho 9.807 lượt nhân khẩu thuộc hộ nghèo (300.000đ/nhân khẩu) với tổng số tiền hỗ trợ là 2.942.100 đồng.

Trong năm 2022, tổ chức thăm tặng quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền hỗ trợ và các nhu yếu phẩm quy ra tiền là trên 14 tỷ đồng (bao gồm cả tiền, quà và gạo…). Trong đó: Trích từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh số tiền: 5.163.500.000đ để thăm, tặng quà Tết cho 10.327 hộ nghèo
, hộ có có hoàn cảnh khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa trên địa bàn tỉnh tại 6 huyện, thành phố, thị xã (mỗi hộ 500.000 đồng); vận động xã hội hóa từ các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ cho 4.352 hộ nghèo
 (mỗi hộ 10 kg gạo trong đó: 5 kg gạo nếp, 5 kg gạo tẻ) với tổng 43.520 kg gạo; 

 Vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp được trên 7.982 triệu đồng (Quỹ cấp tỉnh 3.247 triệu đồng; cấp huyện 3.438 triệu đồng; cấp xã 1.297 triệu đồng); xây mới và sửa chữa cho 50 hộ nghèo với số tiền 2.012 triệu đồng, hỗ trợ 86 người nghèo khám chữa bệnh với số tiền 70 triệu đồng, hỗ trợ cho 266 học sinh nghèo học tập với số tiền 87,4 triệu đồng, hỗ trợ cho 07 hộ nghèo về giống vốn, sản xuất với số tiền 65 triệu đồng, hỗ trợ khác là 7.527,2 triệu đồng góp phần quan trọng vào việc giảm nghèo, thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh; Triển khai hỗ trợ xây mới 30 nhà Đại đoàn kết (mỗi huyện, thành phố, thị xã 05 căn) mỗi căn hỗ trợ 50 triệu đồng với tổng kinh phí là 1.500.000.000 đồng. Trong đó, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh hỗ trợ 500 triệu đồng xây mới 10 nhà (phân bổ cho huyện Lý Nhân và huyện Bình Lục mỗi đơn vị 05 nhà) và Quỹ “vì người nghèo” tỉnh hỗ trợ xây mới 20 nhà, với tổng kinh phí 1 tỷ đồng. 

- Trong dịp Tết Nguyên đán năm 2022, đã thăm tặng quà cho 20.631 nhân khẩu thuộc hộ nghèo (300.000đ/nhân khẩu) với tổng số tiền hỗ trợ là 6.189.300.000 đồng; Tết Nguyên đán năm 2023, thăm tặng quà cho 16.112 nhân khẩu thuộc hộ nghèo (300.000đ/nhân khẩu) với tổng số tiền hỗ trợ là 4.833.600.000 đồng; Tết Nguyên đán năm 2024, tỉnh đã thăm tặng quà cho 11.145 nhân khẩu thuộc hộ nghèo (300.000đ/nhân khẩu) với tổng số tiền hỗ trợ là 3.343.500.000 đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. 

- Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, tỉnh đã trích ngân sách hỗ trợ 300.000đ/nhân khẩu, thăm tặng quà cho 11.145 nhân khẩu thuộc hộ nghèo với tổng số tiền hỗ trợ là 3.343.500.000 đồng. 

V. Đánh giá chung

1. Ưu điểm

- Qua 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 24/2021/QH15 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Nam, công tác giảm nghèo luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và sự nỗ lực, trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương, sự hưởng ứng tích cực thực hiện của cộng đồng, người dân, đặc biệt là người nghèo, công tác giảm nghèo qua các năm đã đạt được những kết quả tích cực, các địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch hỗ trợ giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn góp phần đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh. 

- Các chính sách thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm tổ chức triển khai tốt, tác động trực tiếp đến nhiều lĩnh vực của đời sống người nghèo, giúp hộ nghèo phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Tính bền vững trong công tác giảm nghèo đã được cải thiện đáng kể, tỷ lệ giảm hộ nghèo luôn đạt chỉ tiêu kế hoạch giao. 

- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo được thực hiện công khai, minh bạch từ việc xác định đối tượng hỗ trợ (hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo) đến việc phân bổ vốn và kiểm tra giám sát của các cơ quan trung ương, địa phương, cộng đồng, người dân, đặc biệt là sự giám sát, phản biện của Mặt trận tổ quốc các cấp. 

Kết quả giảm nghèo đã tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội và ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân

Đa số hộ nghèo trên địa bàn tỉnh hiện nay là những hộ không có khả năng lao động (không có thành viên trong độ tuổi lao động hoặc có thành viên trong độ tuổi lao động nhưng mất khả năng lao động) nên khó có khả năng thoát nghèo nếu không có các biện pháp hỗ trợ trực tiếp đến từng hộ (theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023, trên địa bàn tỉnh hiện còn 4.972 hộ nghèo không có khả năng lao động, chiếm tỷ lệ 84,06% so với tổng số hộ nghèo). Hộ nghèo chưa được đầu tư bền vững, không có nền tảng nghề nghiệp vững chắc mặc dù đã được thụ hưởng các chương trình, chính sách ưu đãi và được tạo điều kiện để vươn lên thoát nghèo. Nhiều hộ đã vượt qua chuẩn nghèo, nhưng thu nhập không đảm bảo trang trải cuộc sống nên dễ tái nghèo.

- Nguồn kinh phí đầu tư cho công tác giảm nghèo còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu của công tác giảm nghèo. 

- Cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cấp xã đồng thời là cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, kiêm nhiệm rất nhiều công việc nên việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo trển khai tổ chức thực hiện và việc phối hợp với các ngành, đoàn thể đôi lúc chưa kịp thời, sâu sát.

3. Bài học kinh nghiệm

- Xác định đúng thực trạng hộ nghèo, bám sát quan điểm, mục tiêu và giải pháp để xây dựng kế hoạch, đề án cụ thể tập trung chỉ đạo và huy động các nguồn lực cho Chương trình;

- Phân cấp, trao quyền, tạo sự chủ động cho cơ sở, các cấp cần tăng cường sự kiểm tra, giám sát để hỗ trợ, phát hiện sai sót, kịp thời giúp các xã khắc phục mọi khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện; Xây dựng chương trình phải thu gọn đầu mối quản lý, phân công nhiệm vụ rõ ràng, phát huy vai trò, chức năng của các cơ quan có liên quan, đảm bảo nâng cao hiệu quả nguồn lực đầu tư, ưu tiên đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tập trung cho địa bàn còn có tỷ lệ hộ nghèo cao, đồng thời trong tổ chức thực hiện chương trình phải đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai và minh bạch;

- Kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tổ chức, hộ gia đình có nhiều đóng góp cho Chương trình trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là trên hệ thống truyền thanh.

II. Kiến nghị

Trên cơ sở thực hiện ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 17/TB-TTHĐND ngày 23 tháng 10 năm 2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông báo ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giải quyết tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh; Công văn số 2236/UBND-VXNV ngày 31 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về giải quyết tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, căn cứ vào tỷ lệ hộ nghèo sơ bộ năm 2024 trên địa bàn tỉnh và chỉ tiêu kế hoạch giảm nghèo của tỉnh, căn cứ vào tình hình ngân sách của tỉnh, Sở  Lao  động  -Thương binh và Xã hội kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép xây dựng Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với người thuộc hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trân trọng báo cáo./.
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�10.327 hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2022-2025: Thành phố Phủ Lý: 1.111 hộ, thị xã Duy Tiên: 750 hộ, huyện Lý Nhân: 3.422 hộ, huyện Bình Lục: 2.488 hộ, huyện Kim Bảng: 1.645 hộ, huyện Thanh Liêm: 911 hộ.


�4.352 hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020: Thành phố Phủ Lý: 596 hộ, thị xã Duy Tiên: 668 hộ, huyện Lý Nhân: 1.049 hộ, huyện Bình Lục: 926 hộ, huyện Kim Bảng: 523 hộ, huyện Thanh Liêm: 590 hộ (mỗi hộ 5 kg gạo nếp, 5 kg gạo tẻ)..
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